
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15 ngách 4 ngõ 29 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT TÂN HOÀNG GIA

0107105291

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI 
THẤT TÂN HOÀNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN HOANG GIA INTERIOR SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THG IS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0466712777
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất đồ nội thất bằng gốm

2393

2. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán lẻ đèn và bộ đèn
Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thuỷ tinh 
Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây 
và vật liệu tết bện
Bán lẻ thiết bị gia dụng

4759

3. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

4. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng

4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác
Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ....bằng 
gỗ, song, mây và vật liêụ khác

4649

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRƯƠNG 
THỊ LÊ

92 tập thể Ngân hàng 
Công thương, Phường 
Điện Biên, Thành phố 
Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

600.000.000 60,00 173341254

2ĐINH 
TRUNG 
PHONG 

K15, Phường Trường 
Thi, Thành phố Vinh, 
Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam

400.000.000 40,00 182505547

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRƯƠNG THỊ LÊ Nữ

19/07/1989 Kinh Việt Nam

173341254
12/10/2006 Công an tỉnh Thanh Hóa

92 tập thể Ngân hàng Công thương, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Phòng 502, nhà số 4, ngõ 212 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
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